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Thứ hai Thứ ba Thứ tƣ Thứ năm Thứ sáu 

Học 

Nghỉ giỗ tổ 10/03 CHUYỆN  ONG 

GIỐNG 

TÌM HIỂU VỀ HIỆP 

PHƢỚC XƢA VÀ 

NAY 
 

QUÊ HƢƠNG EM 

TƢƠI ĐẸP 

ĐI ĐẬP VÀ BẮT 

BÓNG 

ÔN SỐ LƢỢNG 

TRONG PHẠM VI 

9 

BÉ VẼ QUÊ HƢƠNG 

 

ÔN CHỮ D,Đ 

 

Chơi, Hoạt 

Động Ở Các 

Góc 
 

Sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn 

Chủ động giao tiếp với bạn và người lớn gần gũi 

LQVT: Các trò chơi về toán “đo độ dài, trúc xanh, loto, xếp theo qui tắc, nhận biết nhóm có 

số lượng 10, đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng, bông hoa kỳ diệu, những chú 

ong tinh khôn, chậu hoa thông minh ...” 

LQCV:  Các trò chơi ở góc chữ viết: sao chép, ráp chữ các từ có chứa v,r, domino, trúc 

xanh, bông hoa kỳ diệu, ong tha mồi, nhanh tay lệ mắt….Bắt chước hành vi viết và sao 

chép từ, chữ cái 

LQVH:   c thơ, k  chuyện theo tranh phong, mô h nh...  c thơ, ca dao, đồng dao, hò, v , 

tục ngữ… phù hợp với độ tuổiTạo h nh: Trẻ bẻ, nắn, nặn, vẽ, xé, dán. Biết sử dụng các vật 

liệu khác nhau đ  làm một sản phẩm đơn giản 

Khám phá:  Vui cùng khói đá, lốt xoái ( đá khối, nước, ly, nam châm, coca) 

Âm nhạc: Múa hát theo nhạc, các dụng cụ âm nhạc. Trẻ hát đúng giai điệu bài hát trẻ em( 

máy hát, đàn) 

Phân vai:  Theo ý thích (ống chích, mốt, đồ chơi nghề nghiệp, đồ dụng cụ bác sĩ, l  thuốc, 

ống nghe, máy siêu âm, bàn ủi, trái cây , máy vắc sổ,…..) 

Xây dựng: Theo ý thích (gạch, tre, sò, b a, mốt, ...) 

Chơi Ngoài 

Trời 

 QS: H nh ảnh nhà 

tưởng niệm HP   

QS: H nh ảnh những nơi 

nguy hi m không được 

TCVĐ: Thằng lằn 

cụt đuôi 

QS: H nh ảnh những 

nơi nguy hi m không 



đến gần" ao, hồ, sông 

suối" 

 TCVĐ: Tạo dáng 

 Sẵn sàng giúp đỡ 

khi người khác gặp 

khó khăn 

được đến gần"" leo 

tr o cây, ban công, 

tường rào..." 

  

Chơi tự do  Chơi tự do: Với vật liệu thiên nhiên (cát, lá cây…), vận động cơ lớn: 

Vệ sinh 
 

Tập luyện kỹ năng:  ánh răng, lau mặt, rửa tay bằng xà phòng. (Tự rửa tay,lau mặt và đánh 

răng) 

Giờ ngủ 
 

giúp đỡ bạn khi chưa t m được nệm gối 

Giờ ăn 
 

Thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng với bạn don bàn ăn 

Hoạt Động 

Chiều  

. 

 

- Cô tổ chức trò chơi 

cô khuyên khích trẻ 

thực hiện cách chơi 

theo cách riêng của 

m nh 

- Trẻ biết một vài 

cảnh đẹp và một vài 

nét văn hóa truyền 

thống (trang phục, 

món ăn…)  của quên 

hương 

- Cô cho trẻ nghe các bài 

hát về quê hương 

- Cô và trẻ nhận xét các 

sản phẩm tạo h nh đã vẽ 

về màu sắc, h nh dáng / 

đường nét và bố cục. 

Cô cho trẻ nhận biết vẽ 

đẹp của quê hương " các 

nhà máy khu A" 

 

- Cô cho trẻ k  lại sự 

việc theo tr nh tự. 

- Cô dạy trẻ k  

chuyện sáng tạo  

Quan tâm đến cảnh 

đẹp của quê hương 

Cô cho trẻ đ c bài 

v  chim chốc 

- Dạy trẻ đóng kịch 

chuyện ong gióng 

 -Trẻ nghe nhạc sử 

dụng các dụng cụ gõ 

đệm theo tiết tấu như: 

phách, nhịp, tiết tấu 

các bài hát quen 

thuộc. 

 


